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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thí điểm xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình thí điểm xã nông thôn mới).
________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 03/03/2010 của UBND thành phố về phê duyệt đề án nông thôn mới xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây Dựng về quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn”.

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
Căn cứ Thông báo số 1416/BNN-KTHT ngày 27/05/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn lập đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.  

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2007 của UBND Thành phố về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 5332/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2010 của UBND huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (chương trình thí điểm mô hình xã nông thôn mới);

Căn cứ Kết quả thẩm định số 36/KQTĐ-P.QLĐT ngày 10 tháng 08 năm 2011 của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thí điểm xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (chương trình thí điểm mô hình xã nông thôn mới);

Xét Tờ trình số 1502/TT- P.QLĐT ngày 10 tháng 08 năm 2011 của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi về việc xin phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thí điểm xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (chương trình thí điểm mô hình xã nông thôn mới).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thí điểm xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (chương trình thí điểm xã nông thôn mới) như sau :

1. Vị trí và quy mô quy hoạch:

- Quy mô: 2.411,09ha.

- Xã Thái Mỹ nằm hướng Tây Nam huyện Củ Chi, cách trung tâm huyện khoảng 10 km,  cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 45 km. Ranh giới tứ cận như sau :

+ Phía Bắc giáp xã An Tịnh – huyện Trảng Bàng (Tây Ninh).

+ Phía Tây và phía Nam giáp xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa (Long An).

+ Phía Đông giáp xã Phước Thạnh, Phước Hiệp – huyện Củ Chi.
2. Mục tiêu của đồ án:


2.1.Mục tiêu chung


- Xây dựng xã Thái Mỹ thành xã nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa  đảm bảo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 


- Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, dân trí được nâng cao, bảo vệ môi trường sinh thái.


- Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ. 


- Nâng cao chất lượng sống của người dân và giảm dần khoảng cách chất lượng sống giữa nông thôn và đô thị. 

2.2.Mục tiêu cụ thể

- Cụ thể hóa định hướng phát triển KT-XH của huyện Củ Chi và xã Thái Mỹ.

- Xây dựng phát triển không gian trên địa bàn xã Thái Mỹ phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong vùng và đáp ứng được các tiêu chí về nông thôn mới. 

- Định hướng xây dựng phát triển xã trên cơ sở có sự tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, tính bền vững trong quá trình phát triển.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển các điểm dân cư và hệ thống kết cấu hạ tầng; cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã. 
3. Định hướng quy hoạch phát triển dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội.

3.1 Các khu chức năng:

a. Vùng phát triển dân cư:

- Điểm dân cư mật độ cao: Phát triển thương mại, dịch vụ.

- Điểm dân cư chỉnh trang kết hợp sản xuất nông nghiệp phục vụ du lịch.
- Điểm dân cư mới ở nhà vườn kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
b. Hệ thống các trung tâm:

- Hình thành các trung tâm điểm dân cư (theo ấp).
- Vùng sản xuất kết hợp khai thác du lịch, cảnh quan.
c. Vùng sản xuất kết hợp khai thác du lịch, cảnh quan.

- Vùng sản xuất nông nghiệp.
- Vùng nông nghiệp công nghệ cao, cảnh quan đặc trưng, làng nghề truyền thống kết hợp phục vụ dịch vụ du lịch.
3.2 Định hướng phân bố dân cư:

- Giai đoạn 1 (năm 2011-2015):

+ Trong giai đoạn 2011 đến năm 2015 do chưa hình thành các cơ sở sản xuất lớn, tập trung, dân số chủ yếu tăng tự nhiên khoảng 1000 người. Trong giai đoạn này nhu cầu phát triển được lồng ghép trong việc hoàn thiện quy hoạch theo đề án của xã dự kiến quy hoạch. 

+ Xác định quỹ đất để phát triển trung tâm xã.

· Giai đoạn 2 (năm 2015-2020):
+ Trên cơ sở tôn trọng hiện trạng phát triển các ấp trên địa bàn xã. Định hướng phân bố dân cư để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng  như sau: Bố trí các khu đất ở mới tập trung vào vị trí khu vực trung tâm xã và dọc trục liên xã. Cải tạo các điểm dân cư hiện trạng.

· Tổng số các ấp dân cư trên địa bàn xã có 7 ấp. Dự báo phát triển dân số theo các khu dân cư như sau:
3.2.1.Khu dân cư số 1:

· Vị trí : Bao gồm các ấp  Bình Hạ Tây và Bình Hạ Đông.

· Quy mô: Dân số hiện hữu: 2.950 người, diện tích đất ở khoảng 19,54 ha; Đến năm 2020 dân số 3.370 người, diện tích đất ở 27 ha.

· Chỉ tiêu đất ở : Tối thiểu 200 m2/ hộ; tối đa 1000-1500 m2/hộ (ở kết hợp sản xuất nông nghiệp, làng nghề)

· Tính chất:

+ Khu ở nông thôn truyền thống, ở chỉnh trang kết hợp sản xuất NN công nghệ cao kết làng nghề truyền thống hướng tới phục vụ tham quan du lịch.

+ Là  đầu mối, giao lưu hàng hóa liên Tỉnh.

· Không gian : Phát triển về 3 phía các trục không gian chính là TL7, HL 10, đường Trương Thị Kiện.
3.2.2.Khu dân cư số 2 (Trung tâm xã): 

- Vị trí : Hình thành trên cơ sở trục không gian chính TL7, đất đai thuộc một phần 2 ấp. (ấp Bình Thượng 1 và ấp Bình Thượng 2)  

- Quy mô : Dân số hiện hữu 2010: 3335 người, diện tích đất ở khoảng 22,09 ha. Dân số dự kiến đến 2020: 5.020 người, diện tích đất ở khoảng 43 ha (Trong đó diện tích khu trung tâm khoảng 100 ha; dân số dự kiến đến năm 2020 là 4.000 người. 

- Chỉ tiêu đất TB : 300-400m2/ hộ ).

- Tính chất:

+ Khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục của xã 

+ Khu ở trung tâm:  Mật độ cao, ở kết hợp dịch vụ thương mại

- Không gian: Phát triển không gian chính về cả hai phía tỉnh lộ 7.

3.2.3.Khu dân cư số 3:

- Vị trí : Ở ấp Tháp

- Quy mô : Dân số hiện hữu năm 2010 : 1084 người, diện tích đất ở khoảng 7,18 ha. Đến năm 2020 khoảng : 1.240người, diện tích khoảng 10ha.

- Chỉ tiêu đất: Chỉ tiêu đất tối thiểu 200 m2/ hộ; tối đa 1000-1500 m2/hộ (ở kết hợp sản xuất nông nghiệp, làng nghề).
- Tính chất: Khu ở nông thôn truyền thống, chỉnh trang kết hợp sản xuất nông nghiệp.

3.2.4.Khu dân cư  số 4: 

- Vị trí : Ở ấp Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B.

- Quy mô : Dân số hiện hữu năm 2010: 4041 người, diện tích khoảng 26,77ha. Đến năm 2020 khoảng : 4870người, diện tích đất ở khoảng 40 ha.

- Chỉ tiêu đất: Chỉ tiêu đất tối thiểu 200 m2/ hộ; tối đa 1000-1500 m2/hộ (ở kết hợp sản xuất nông nghiệp, làng nghề)

- Tính chất: Khu ở nông thôn truyền thống, chỉnh trang mở rộng không gian. Phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, làng nghề truyền thồng, hướng tới dịch vụ phục vụ du lịch, tham quan nghỉ ngơi cuối tuần.
4. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu kiến trúc:

4.1. Cơ cấu sử dụng đất:
 

Bảng cân bằng sử dụng đất:

	Stt
	Hạng mục
	2015
	2020

	
	
	Diện tích
(ha)
	Tỉ lệ
(%)
	Chỉ tiêu
(m2/người)
	Diện tích
(ha)
	Tỉ lệ
(%)
	Chỉ tiêu
(m2/người)

	I
	Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	223.1
	9.22
	178.48
	261.9
	10.83
	180.62

	1
	Đất ở nông thôn
	100
	4.13
	80.00
	120
	4.96
	82.76

	 
	 

Đất ở tập trung, cải tạo chỉnh trang
	30
	 
	 
	35
	 
	 

	 
	 

Đất ở thuần nông
	60
	 
	 
	65
	 
	 

	 
	 

Đất ở mới( đất phát triển dân cư nông thôn)
	10
	 
	 
	20
	 
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	10.6
	0.44
	8.48
	16.9
	0.70
	11.66

	 
	 

Công trình hành chính, cơ quan
	1.4
	 
	 
	1.4
	 
	 

	 
	 

Công trình văn hóa
	2.1
	 
	 
	3.5
	 
	 

	 
	 

Công trình y tế
	0.5
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	 

Công trình giáo dục
	3.6
	 
	 
	6
	 
	 

	 
	 

Công trình thương mại, dịch vụ công cộng
	3
	 
	 
	5
	 
	 

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	2.5
	0.10
	2.00
	5
	0.21
	3.45

	4
	Đất giao thông nông thôn
	110
	4.55
	88.00
	120
	4.96
	82.76

	 
	 

Đất giao thông điểm dân cư
	13
	 
	10.40
	15
	 
	10.34

	 
	 

Đất giao thông khác
	97
	 
	77.60
	105
	 
	72.41

	II
	Đất giao thông đối ngoại
	40
	1.65
	 
	60
	2.48
	 

	III
	Đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
	2
	0.08
	 
	10
	0.41
	 

	IV
	Đất nông nghiệp
	1,779.00
	73.54
	 
	1,586.00
	65.56
	 

	 
	 

Đất sản xuất nông nghiệp
	1,700.00
	 
	 
	1,453.00
	 
	 

	 
	 

Đất nuôi trồng thủy sản
	64.00
	 
	 
	64.00
	 
	 

	 
	 

Đất sản xuất nông nghiệp khác
	15.00
	 
	 
	69.00
	 
	 

	V
	Đất xử lý rác thải
	120
	4.96
	 
	263
	10.87
	 

	VI
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	0.9
	0.04
	 
	0.9
	0.04
	 

	VII
	Đất khác
	254.09
	10.50
	 
	237.29
	9.81
	 

	 
	 

Đất công trình năng lượng
	0.04
	 
	 
	0.04
	 
	 

	 
	 

Đất nghĩa trang
	26.49
	 
	 
	29.45
	 
	 

	 
	 

Đất thủy lợi
	89
	 
	 
	90
	 
	 

	 
	 

Đất chưa sử dụng
	138.56
	 
	 
	117.8
	 
	 

	
	Tổng cộng
	2,419.09
	100.00
	 
	2,419.09
	100.00
	


 4.2 Các chỉ tiêu kiến trúc: 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Quy hoạch



	
	
	
	2010
	2015
	2020

	I
	Dân số toàn xã
	1000 người
	11.410
	12.500
	14.500

	 
	Tỷ lệ tăng dân số trung bình
	%
	1.15
	1.5
	3.0

	 
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1.15
	1.1
	1.0

	 
	Tỷ lệ tăng dân số cơ học
	%
	0.00
	0.4
	2.0

	II
	Chỉ tiêu đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	m2/người
	183


	180 
	180

	 
	Đất ở
	m2/người
	66
	80
	83

	 
	Đất CTCC khu ở
	m2/người
	5.23
	9.5
	11.5

	 
	Đất cây xanh- TDTT
	m2/người
	0.65
	2
	3.45

	
	Đất giao thông điểm dân cư
	m2/người
	6.4
	9.6
	10.3

	III
	Hạ tầng kỹ thuật

	1
	Mặt cắt ngang đường tối thiểu
	m
	 
	≥4
	≥4

	2
	Tỷ lệ đất giao thông
	% đất XD khu ở
	 
	20.000
	22.000

	3
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng/ngày
	 
	80 x90% DS
	80 x 100% DS

	4
	Thoát nước
	%Qsh
	 
	80.000
	80.000

	5
	VSMT (rác thải)
	kg/người/ngày
	 
	0.800
	1.000

	6
	Cấp điện sinh hoạt
	KWh/người/năm
	 
	
	240


5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

5.1. Định hướng giao thông:

a. Giao thông đối ngoại :Các trục đường đối ngoại của xã bao gồm các trục đường chính của TP HCM, của khu đô thị Tây bắc Củ Chi (kể cả trục hiện hữu và dự kiến quy hoạch) đi qua địa bàn xã gồm: 
· Đường Tam Tân: là trục đường dọc kênh Xáng, chiều dài là 9.194 m, lộ giới theo quy hoạch là 40 m với 4 làn xe mỗi bên, phân cách giữa 2m và vỉa hè 5x2m (mặt cắt 1-1).

· Tỉnh lộ 7: chiều dài là 7.088 m, là trục đường xuyên suốt, kết nối khu vực với Tỉnh Long An theo hướng Tây Nam và Tỉnh Bình Dương theo hướng Đông Bắc, là tuyến đường tuyến giao thông đối ngoại và là trục chính  trong xã, lộ giới theo định hướng toàn Tỉnh là 30 m với 4 làn xe, phân cách giữa 2m và vỉa hè 6x2m (mặt cắt 2-2).

· Hương lộ 10: chiều dài là 630m, kết nối khu vực với trung tâm Trảng Bàng theo hướng Bắc, lộ giới theo quy hoạch là 30 m với 4 làn xe, phân cách giữa 2m và vỉa hè 6x2m (mặt cắt 2-2).

b. Giao thông nội bộ : Các trục đường giao thông nội bộ của xã sẽ được cải tạo chỉnh trang chủ yếu theo các trục đường hiện hữu như sau:
· Đường trục chính xã: Xây dựng mặt đường rộng 8.0 - 11.0 m vỉa hè mỗi bên 4.5 - 6m, lộ giới rộng 20m (mặt cắt 3 - 3).

· Đường liên ấp : Mặt đường rộng 6.0 - 8.0 m, vỉa hè mỗi bên từ 3 - 4 m , lộ giới rộng 12-16.0 m (mặt cắt 4 - 4).

c. Giao thông đường thủy:

Kênh Xáng được Sở giao thông vận tải thành phố kiến nghị từ cấp V lên cấp III, hành lang bảo vệ là 30m.

Bảng 1 –  Bảng thống kê khối lượng giao thông 
	TT
	Tên đường
	Mặt 
cắt
	Chiều dài 
(m)
	Lộ giới 
(m)
	Chiều rộng đường (m)
	Tổng diện
 tích 
(m2)

	
	
	
	
	
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Dải phân cách
	

	A
	Giao thông đối ngoại
	 
	16,912
	 
	 
	 
	 
	599,300

	1
	Đường Tam Tân
	1 - 1
	9194
	40
	28
	2 x 5
	2
	367760

	2
	HL 10
	2 - 2
	630
	30
	16
	2 x 6
	2
	18900

	3
	Đường TL 7
	2 - 2
	7088
	30
	16
	2 x 6
	2
	212640

	B
	Giao thông nội bộ
	 
	62,650
	 
	 
	 
	 
	1,049,524

	4
	Đường liên xã, trục xã
	5 -5
	3,056
	30
	11
	2 x 9.5
	 
	91,680

	5
	Đường liên xã, trục xã
	3 - 3
	20,588
	20
	11
	2 x 4.5
	 
	411,760

	6
	Đường liên ấp, trục ấp
	4 - 4
	39,006
	12-16
	6-8
	2 x 4
	 
	546,084

	C
	Đường nội đồng
	
	
	
	
	
	
	151,176

	 
	Tổng
	 
	79,562
	 
	 
	 
	 
	180,000,000


5.2 Quy hoạch chuẩn kỹ thuật:

a. Quy hoạch chiều cao đất xây dựng:
· Chọn cao độ khống chế cốt xây dựng: căn cứ theo đồ án QHC đô thị Tây bắc Củ Chi cao độ khống chế của khu vực thiết kế  Hxd > 2.05m.

b. Quy hoạch san nền:

- San nền tập trung đối với các khu vực xây dựng công trình công cộng , các khu vực trung tâm và khu dân cư có mật độ cao.

- San nền cục bộ đối với khu vực nhà vườn, khu vực xây dựng với mật độ thấp, khu vực cải tạo chỉnh trang.

- Khống chế cao độ của các tuyến đường trên cơ sở bám địa hình tự nhiên đối với khu vực có địa hình hiện trạng > 2.05m. San đắp tới cao độ khống chế đối với các khu vực có địa hình tự nhiên < 2.05m.

- Do khu vực xây dựng tập trung có địa hình từ 3,5-8,7m cao hơn cốt khống chế xây dựng nên san đắp cục bộ theo địa hình tự nhiên để đảm bảo thoát nước nhanh chóng. 

c. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với nước thải sinh hoạt. Hướng thoát nước mưa xây dựng mới được tính toán phân chia thành nhiều lưu vực nhỏ phù hợp với địa hình tự nhiên và mạng lưới đường theo quy hoạch.

- Xác định các tuyến thoát nước chính của khu vực tại khu trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung. Trục đường Tỉnh Lộ 7 chia khu vực thành 2 lưu vực thoát nước chính: lưu vực phía trên thoát nước ra các kênh rạch ở phía Bắc, tại vị trí dọc kênh N38 do bờ kênh cao hơn nền tự nhiên nên để thuận tiện thoát nước, cần đào các mương thoát nước chạy dọc kênh này kết hợp với nuôi trồng thủy sản; lưu vực phía dưới thoát nước ra các kênh rạch ở phía Tây và Nam.

- Các tuyến thoát nước mưa trong các khu dân cư tập trung dự kiến xây dựng bằng cống tròn bê tông cốt thép nằm trong phần lộ giới đường hoặc phần cây xanh. Ngoài khu dân cư tập trung thoát nước bằng mương rạch hai bên tuyến đường.

- Tăng cường nạo vét, cải tạo các kênh trong khu vực để tăng khả năng thoát nước, tận dụng địa hình xây các hồ chứa nước vừa làm hồ cảnh quan cho đô thị.

5 Định hướng cấp điện:

a. Chỉ tiêu cấp điện :

- Điện năng : 240 kWh/người.năm (đợt đầu);  600 kWh/người.năm (dài hạn).

- Số giờ sử dụng công suất lớn nhất : 2000 h/năm (đợt đầu); 3000 h/năm (dài hạn).

- Phụ tải : 120 W/người (đợt đầu); 200 W/người (dài hạn).

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng bằng 20% nhu cầu điện sinh hoạt.


b. Phụ tải điện :

Bảng tính phụ tải điện sinh hoạt :

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Đợt đầu (2015)
	Dài hạn (2020)

	1
	 Dân số
	Người
	12.500
	14.500

	2
	 Tiêu chuẩn cấp điện
	kWh/ng/năm
	240
	600

	3
	 Phụ tải bình quân
	W/người
	120
	200

	4
	 Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/năm
	2.000
	3.000

	5
	 Điện năng
	kWh/năm
	3.000.000
	8.700.000

	6
	 Công suất điện
	kW
	1.500
	2.900


Bảng tính phụ tải điện công trình công cộng và dịch vụ :

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	Đợt đầu (2015)
	Dài hạn (2020)

	1
	 Điện năng
	kWh/năm
	600.000
	1.740.000

	2
	 Công suất điện
	kW
	300
	580


Bảng tổng hợp phụ tải điện :

	TT
	Hạng mục
	Điện năng (kWh/năm)
	Công suất (kW)

	
	
	Đợt đầu (2015)
	Dài hạn (2020)
	Đợt đầu (2015)
	Dài hạn (2020)

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	3.000.000
	8.700.000
	1.500
	2.900

	2
	Công trình công cộng và dịch vụ
	600.000
	1.740.000
	300
	580

	3
	Dự phòng + tổn thất (15%)
	540.000
	1.566.000
	270
	522

	4
	Tổng phụ tải yêu cầu
	4.140.000
	12.006.000
	2.070
	4.002


c. Nguồn điện :
Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch tuyến trung áp  22kV từ trạm 110/22kV Củ Chi, hiện nay trạm này có công suất 2x40MVA , tương lai sẽ nâng lên 3x63MVA.
d. Lưới điện :

- Các tuyến 22kV hiện hữu sẽ được duy tu, cải tạo theo việc mở rộng lòng lề đường , và nâng công suất truyền tải. Tuyến chính đi dọc theo tỉnh lộ 7, đường Cây Trôm, sử dụng cáp AC-240 , các tuyến nhánh đi theo đường các đường liên xã, liên ấp, sử dụng cáp AC có tiết diện từ  95 đến 150mm² .

- Các tuyến 22kV xây dựng mới là đường dây nổi, dùng cáp nhôm lõi thép AC-120mm² đi trên trụ bê tông li tâm cao 12 đến 14 mét, gồm các nhánh đi vào các ấp.

- Các tuyến 0,4kV hiện hữu dọc theo quốc lộ 22 và các đường liên xã , ấp cần được duy tu, cải tạo nâng công suất tải điện của ; đồng thời giảm bán kính cấp điện từ các trạm hạ áp khu vực.

- Một số tuyến 0,4kV ở các ấp có tính cách tạm bợ, cần phải thay thế bằng các tuyến được xây dựng đảm bảo điều kiện kỹ thuật, an toàn.

- Các tuyến 0,4kV xây dựng mới dùng cáp nhôm vặn xoắn (cáp ABC) đi trên trụ bê tông hạ áp cao 8,5 mét hoặc đi chung với tuyến trụ trung áp.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường cho các khu vực trung tâm xã hoặc liên xã phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau :

+ Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,2 – 0,4 Cd/m² .
+ Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 5 – 8 lux .

Các tuyến giao thông chính trong xã hiện đã có đèn đường, Cần phát triển thêm lưới chiếu sáng giao thông vào sâu trong những đường nhỏ của các ấp để nâng cao mức sinh hoạt và điều kiện an ninh của người dân .

e.Trạm hạ áp 22/0,4kV :

-Các trạm hạ áp là loại ngoài trời (trạm treo hoặc trạm giàn), đấu nối theo sơ đồ bảo vệ bằng FCO và LA. Vị trí và dung lượng của trạm có thể điều chỉnh theo phụ tải điện sử dụng thực tế. Trạm hạ áp phải đặt vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

-Giai đoạn đầu, ngoài việc duy tu bảo dưỡng các trạm hiện hữu, cần xây mới thêm 2.100kVA công suất trạm hạ thế.

-Các công trình sản xuất tập trung sẽ đầu tư đặt trạm hạ áp chuyên dùng riêng, tùy thuộc vào quy mô của mỗi công trình.

-Trạm điện hạ áp và lưới điện cao, trung, hạ áp trong khu vực điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định hiện hành.

5 Định hướng hệ thống cấp nước:

a.Nguồn nước

- Nguồn nước mặt : khu vực xã có hệ thống kênh rạch tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên nguồn nước mặt này bị nhiễm mặn do đó không thể sử dụng vào mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Hiện ở huyện Củ Chi, mực nước ngầm bị tụt xuống từ 0,4 đến 0,75m so với những tháng trước đây làm ảnh hưởng đến việc khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân của các địa phương trên. 

b.Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước :

- Số dân tính toán đến năm 2015 : 12.500 người.

- Số dân tính toán đến năm 2020 : 14.500 người.

- Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tới năm 2015 : 80 L/người/ ngày với 100% dân số được cấp nước, tới năm 2020 : 80 L/người/ ngày với 100% dân số.

Bảng 2 –  Nhu cầu dùng nước tính theo bảng:

	STT
	Hạng mục
	Quy mô
	Quy mô
	TC
	Nhu cầu
	Nhu cầu

	
	
	(Người)
	(Người)
	(m³/ngày)
	(m³)
	(m³)

	
	
	2015
	2020
	
	2015
	2020

	1
	Nước sinh hoạt
	12500
	14500
	80x100%
	1000
	1160

	2
	Nước tưới cây
	 
	 
	8% Q
	80
	92.8

	3
	Nước CT công cộng
	 
	 
	10% Q
	100
	116

	 
	 
	 
	 
	 
	1180
	1368.8

	4
	Nước rò rỉ , dự phòng
	 
	 
	20%Qc
	236
	273.76

	 
	 
	 
	Tổng nhu cầu
	 
	1416
	1642.56

	 
	 
	 
	Làm tròn
	 
	1420
	1650


c.Giải pháp cấp nước:

- Cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Mỹ Khánh A cấp nước cho khu vực ấp Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B và ấp Tháp

- Xây dựng mới trạm cấp nước Bình Thượng 1 cấp nước cho khu vực ấp Bình Thượng 1, Bình Thượng 2, Bình Hạ Đông, Bình Hạ Tây.

d.Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

- Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước Ø100-Ø200 tới các điểm dân cư trong xã.

- Nước cấp cho các trang trại, hộ dân sống rải rác lấy trực tiếp từ giếng khoan hoặc đấu nối từ ống cấp nước chính.

- Xây dựng mạng đường ống cấp nước chính cho các khu ở. Hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 1.0m - 1.2m và cách móng công trình 1,5m.

e.Hệ thống cấp nước chữa cháy:

- Lưu lượng cấp nước chữa cháy q=20 l/s cho 1 đám cháy trong 3 giờ, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy (theo TCVN 2622 – 1995). Dựa vào hệ thống cấp nước chính của khu quy hoạch bố trí họng lấy nước chữa cháy D100 đặt cách nhau 150m  - 200m. Ngoài ra khi có sự cố cháy cần bổ sung thêm nguồn nước mặt của kênh rạch gần nhất để chữa cháy.
5.5. Định hướng hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:
a. Hệ thống thoát nước bẩn:

+ Tiêu chuẩn thoát nước: 70-80% lượng nước cấp.

+ Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt tới năm 2015 là : 900m³/ngày

+ Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt tới năm 2020 là : 1.000m³/ngày.

b. Định hướng quy hoạch:

+ Đối với khu dân cư tập trung đông dân : Xây dựng 2 hệ thống thoát nước riêng : nước mưa chảy thẳng ra hồ, sông suối và nước thải chảy về khu xử lý, làm sạch trước khi xả ra ngoài .

+ Đối với khu ít dân : xây dựng cống nước mưa và nước thải chung hoặc  tự thấm.

c. Hệ thống thoát nước của xã được bố trí như sau:

+ Đối với nước thải sinh hoạt trong khu ở mật độ cao - Trung tâm xã :

· Xây dựng hệ thống cống ngầm thoát nước thải có đường kính D300mm để thu gom nước thải đưa về trạm xử lý (công suất 320 m3/ng) .

· Độ sâu chôn cống tối thiểu (tính từ mặt đất đến đáy cống) là 1,2m. Sử dụng cống bê tông cốt thép.

+ Đối với nước thải sinh hoạt và chăn nuôi của các khu dân cư phân tán: xây dựng cống nước mưa và nước thải chung. Điều kiện các nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn. 

- Nước thải sau khi được xử lý tại trạm xử lý phải đạt các tiêu chuẩn cho phép QCVN14-2008/TNMT.
d. Rác thải:

-Tại xã Thái Mỹ đã có dự án “Khu liên hiệp xử lý các chất thải rắn Tây Bắc thành phố” trong đó 263ha thuộc xã Thái Mỹ.

-Rác được tập trung trong các thùng 0,33 m³ đặt tại các góc đường trong khu dân cư, khu thương mại dịch vụ, sau đó được Công ty quản lý CTCC đến thu gom và đưa đến khu xử lý rác tập trung của Thành phố  . 

-Tại điểm dân cư phân tán : nếu không thuận lợi thu gom, xã có thể tự giải quyết bằng cách tập trung lại và đốt hàng ngày tại nhà, hoặc ngâm ủ, phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

-Chất thải của các trang trại chăn nuôi cần được phân hủy tại chỗ bằng các bể Biogas tại mỗi hộ gia đình có trang trại .

e. Nghĩa trang: 

- Sử dụng 3 nghĩa trang hiện có tại ấp Bình Thượng 1, ấp Bình Hạ Tây, ấp Mỹ Khánh A đồng thời cải tạo và mở rộng, tổ chức quy hoạch, xây dựng hệ thống giao thông, hàng rào, trồng cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang. 


- Một số nghĩa trang nhỏ lẻ tại các ấp sẽ dần dần được di dời về.

-Từng bước giải tỏa các ngôi mộ trong vườn nhà dân để bảo vệ sinh môi trường sống chung.
Điều 2.

1/ Giao Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi :

a/ Phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện và UBND xã Thái Mỹ xác lập ranh đất quy hoạch, thực hiện tốt việc quản lý sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch.

b/ Phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện và UBND xã Thái Mỹ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt.

2/ Giao Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) thí điểm xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (chương trình thí điểm xã nông thôn mới) được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện Củ Chi, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Trưởng phòng Kinh tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận :

- Như điều 3; 

- UBND Thành phố (Để báo cáo); 

- Sở QH- KT TP; 

- Sở TN-MT TP;

- Sở Xây dựng TP;

- Viện QHXD TP; 

- TT Huyện Ủy; BT Huyện Ủy;

- TT UBND huyện (CT, các PCT); 

- Lưu: VT, P.QLĐT.
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